
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Số: 4332 /QĐ-UBND 

 

 
Gia Lai, ngày 12 tháng 10 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Thông tư số 63/2025/TT-BCT ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu; 

Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh 

Gia Lai lần thứ I - năm 2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 2865/KH-UBND ngày 03/7/2026 của UBND tỉnh Gia 

Lai ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026; 

Theo đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026 tại Tờ trình số 264/TTr-HĐBC ngày 

09/10/2026. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai 

lần thứ I - năm 2026 đối với 100 sản phẩm, cụ thể như sau: 

1. Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 06 sản phẩm; 

2. Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm: 69 sản phẩm; 

3. Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và các sản 

phẩm công nghiệp khác phục vụ sản xuất hoặc tiêu dùng: 25 sản phẩm. 

(Chi tiết như phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Giao Sở Công Thương, Cơ quan thường trực của Hội đồng bình chọn 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026, tổ 

chức triển khai thực hiện theo đúng quy định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay b/c); 

- PCT UBND tỉnh N.H.Quế; 

- Các thành viên HĐBC; 

- Lưu: VT, X6. 

 
 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Hữu Quế 

 

  



  

 
PHỤ LỤC 

DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG NHẬN 

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH GIA LAI LẦN THỨ I - 

NĂM 2026 
(Kèm theo Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 12/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai) 

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ 

I Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

1 1 
Bộ sản phẩm đồ thờ bằng gỗ rừng 

trồng 

Hộ kinh doanh Hồ Văn Thương Xã Tuy Phước 

2 2 Bộ Tháp đôi 
Hộ kinh doanh Cơ sở tiện gỗ mỹ 

nghệ Trương Gia Bảo 
Phường An Nhơn 

3 3 
Tượng Vua Quang Trung bằng gỗ Công ty TNHH TMSX Bằng Trang Phường An Nhơn 

4 4 
Tượng Vua Quang Trung bằng 

đồng 

Hộ kinh doanh Cơ sở Hai Chơn - 

Thủy Ẩn 

Phường An Nhơn 

5 5 
Túi đeo truyền thống HTX Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm 

Glar 

Xã Đak Đoa 

6 6 
Gùi điệu rẫy HTX Nông lâm nghiệp và Dịch vụ 

An Lộc 

Xã Ayun 

II Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm 

7 1 Chả cá thác lác Cô Sáu Ayun Hạ 
Hộ kinh doanh Ngô Viết Giỏi (Cơ 

sở chế biến thủy sản cô sáu) 
Xã Chư A Thai 

8 2 Nước mắm truyền thống 
HTX Sản xuất Kinh doanh Hải Sản 

Hương Thanh - Nhơn Lý 

Phường Quy 

Nhơn Đông 

9 3 
Nước mắm 24 Tân Thịnh Hộ kinh doanh 24 Tân Thịnh Phường Hoài 

Nhơn 

10 4 Bộ sản phẩm nem chua, chả lụa 

Ngọc Liễu 

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

nem chả Ngọc Liễu 
Xã Hoài Ân 

11 5 Tré chua Tây Sơn 
Hộ kinh doanh cơ sở chế biến và 

kinh doanh thực phẩm Tây Sơn 
Xã Tây Sơn 

12 6 
Bộ sản phẩm "Tré Nam Phương", 

"Chả ram tôm đất Nam Phương" 

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất, 

chế biến thực phẩm Nam 

Phương 

Phường Quy 

Nhơn Bắc 

13 7 
Bộ sản phẩm bột ngũ cốc Khánh 
Giang 8 loại hạt và 22 loại hạt Hộ kinh doanh sản xuất Khánh 

Giang 

Phường Quy 
Nhơn Tây 

14 8 Bột ngũ cốc dinh dưỡng 
Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất 

Ngũ Cốc - Trà hoa Cô Ba Bình 

Định 

Phường Hoài 

Nhơn Tây 

15 9 
Bánh phục linh An Khương Hộ kinh doanh An Khương Xã Tuy Phước 

Tây 

16 10 Bột rau má sấy lạnh 
Hộ kinh doanh trồng và sản xuất 

bột rau củ sấy lạnh Lá Quê 
Phường Bồng Sơn 

17 11 
Bột gạo lứt Công ty CP NALEE Việt Nam Xã Biển Hồ 



  

18 12 
Sản phẩm bột tinh hoa chuối xanh Hộ kinh doanh Phạm Thị Bình Xã Ia Pia 

19 13 
Bánh hỏi trắng khô Công ty TNHH MTV VITA Xã Tây Sơn 

20 14 Bánh ít lá gai 
Hộ kinh doanh Hồ Thị Mỹ Phúc 

(Cơ sở bánh ít lá gai Hoàng 

Đông) 

Xã Bình An 

21 15 Bánh khoai mì nướng Minh Đức Hộ kinh doanh bánh hồng Minh 

Đức 

Phường Hoài 

Nhơn Bắc 

 

22 

 

16 

Bộ sản 03 phẩm VIFOOD đặc sản 

Việt đóng gói: Bánh canh Cá lóc; 

bánh canh 
Lươn; Bánh canh Chay 

Công ty TNHH Sản xuất Thực 

phẩm Vĩnh Phú 

Phường Quy 

Nhơn Bắc 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ 

23 17 
Bún Song thằn Lý Thị Hương - 

Vinh Hương 

Hộ kinh doanh Lý Thị Hương - 

Vinh Hương 

Phường Bình Định 

24 18 
Bún gạo lứt Trường Nam Hộ kinh doanh Huỳnh Nam Xã Ân Tường 

25 19 
Bún bò Huế Công ty TNHH SPEVI FOOD Xã Ân Hảo 

26 20 
Bộ sản phẩm (Mỳ quảng khô, hủ 

tiếu gạo khô, phở gạo khô) 

Công ty TNHH Sản xuất Thực 

phẩm Minh Phúc Thịnh 
Xã Phù Mỹ Bắc 

 

27 

 

21 

Bộ 3 sản phẩm cà phê Plei 

Roastery: Cà phê hạt rang Robusta, 

cà phê hạt rang Arabica, 
cà phê bột 

 

Công ty TNHH PLEI ROASTERY 

Phường Quy 

Nhơn Bắc 

28 22 
Cà phê ủ lạnh hạt Arabica Ngon 

Avatar 

Công ty TNHH MTV Ngon Avatar Phường Pleiku 

29 23 
Bộ sản phẩm Cà phê hạt rang cao 
cấp B- 
Coffee và Cà phê đặc sản rang 

xay B-Coffee 

Công ty TNHH Cà phê chất 

lượng cao B-COFFEE Biển Hồ 
Xã Biển Hồ 

30 24 
Bộ sản phẩm (Cà phê bột nguyên 
chất và cà 
phê hạt rang nguyên chất) 

Công ty TNHH Chế biến nông sản 
JRAI 
IALY 

Xã Ia Ly 

31 25 
KRS COFFEE HTX Nông nghiệp và Dịch vụ 

Hàm Rồng 

Xã Ia Băng 

32 26 
Bộ sản phẩm: Cà phê rang xay, Cà 

phê sấy thăng hoa 

Công ty TNHH Cà phê Tropico 

Tây Nguyên 
Xã Ia Băng 

33 27 
Bộ cà phê đặc sản BAKA Công ty TNHH BAKA Xã Ia Hrung 

34 28 
Trà hương bưởi HTX Nông nghiệp Hoài Ân Xã Hoài Ân 

 

35 

 

29 
Bộ sản phẩm hạt sen (bột hạt sen; 

trà hạt sen rang) 

Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất - 

Phân phối sản phẩm từ sen và nông 

sản xanh Năm Xong 

Phường Hoài 

Nhơn 

36 30 Trà Soja Công ty TNHH DULAH Xã Ân Hảo 

37 31 Trà túi lọc chè dây An Toàn 
Công ty TNHH MTV Dược liệu 

hữu cơ BIDIPHAR 
Xã An Toàn 



  

38 32 
Trà búp ổi trường phú Hộ kinh doanh Nguyễn Vũ Phú 

Trường 

Phường An Phú 

39 33 
Bộ sản phẩm Trà hoa cúc Công ty TNHH Dược thảo Lila Phường An Bình 

40 34 
Chanh muối Hộ kinh doanh Cơ sở bà Nhiêm Xã Tuy Phước 

41 35 
Nước uống thảo mộc Bình Châu Hộ kinh doanh Dược liệu Bình 

Châu 

Xã Phù Mỹ Bắc 

42 36 
Thanh nhiệt đẳng sâm Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai Xã Chư Pưh 

 

43 

 

37 

Bộ sản phẩm thực phẩm 

KAIZEN: Thạch nha đam Rồng 

Việt; Thạch dừa non 
Cocoka; Sinh tố bắp Rồng Việt 

 

Công ty CP Chế biến thực phẩm 

KAIZEN 

 

Phường An Nhơn 

44 38 
Rượu đông trùng hạ thảo Nhân 

Tâm 

Công ty TNHH Tâm Tâm Phát Xã Tuy Phước 
Tây 

 

45 

 

39 

Bộ sản phẩm Rượu Đông Trùng Hạ 

Thảo BIDIR Hoàng Long và Rượu 

Sim BIDIR 
Hoàng Long 

 

Công ty TNHH BIDIR Hoàng 

Long 

Phường Bình 

Định 

46 40 
Rượu Sâm bố chính Linh Tâm Công ty TNHH Sâm Bố chính Tâm 

Linh 

Phường Bình 
Định 

47 41 
Rượu nếp ngọt Hoa Thưởng Hộ kinh doanh Lê Văn Thưởng Xã An Nhơn Tây 

48 42 
Bộ sản phẩm Men yêu thương và 

Bạch thiên tửu Hoàng Kim 
Hộ kinh doanh Đoàn Thị Sương Xã Vĩnh Thịnh 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ 

49 43 
Gạo hữu cơ HTX Nông nghiệp Ân Tín Xã Vạn Đức 

50 44 
Gạo dẻo an sinh 2 Công ty TNHH MTV Thu Lợi 

Ayun Pa 

xã Ia Sao 

 

51 

 

45 

Bộ 05 sản phẩm Yến Sào Linh Nhi: 

Yến thô Linh Nhi, Yến tinh Linh 

Nhi, Yến chưng đông trùng hạ 

thảo, Yến chưng đường phèn, 
Yến chưng hạt chia 

 

Hộ kinh doanh Yến sào Linh Nhi 

 

Xã Tuy Phước 

Bắc 

52 46 Bộ sản phẩm: Yến sào chưng sẵn 
Công ty CP Phát triển Yến Xuân 

Cao Nguyên 
Phường Pleiku 

53 47 
Gà xanh sấy dẻo Hộ kinh doanh Gà xanh Giang 

Nguyên 

Xã Ân Tường 

54 48 
Khô bò KB Food Công ty TNHH MTV Trần Lâm 

Gia Phát 

Phường Hội Phú 

55 49 
Bò một nắng Tý Vân Hộ kinh doanh Tý Vân Xã Phú Túc 

56 50 
Bò khô sợi Hộ kinh doanh Tuấn Hậu Foods Xã Phú Túc 

57 51 
Ba rọi một nắng Nguyệt Viên Food Hộ kinh doanh Hà Quyết Xã Phú Túc 



  

58 52 
Bò một nắng Hộ kinh doanh quán ăn Mười Đức Xã Phú Túc 

59 53 
Bộ sản phẩm: Ngô nếp sấy giòn, 

Mít sấy giòn 

Công ty TNHH Sản xuất Thực 

phẩm Phúc Nhân 
Xã Tây Sơn 

60 54 
Lá Giang khô CaZin Hộ kinh doanh Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh 

61 55 
Chuối sấy giòn Vạn Nguyên Công ty TNHH MTV Vạn Nguyên Phường Hội Phú 

62 56 
Bộ sản phẩm (Sầu riêng sấy thăng 

hoa và sầu riêng viên sấy thăng 

hoa Tropi Durian) 

Công ty CP Chế biến xuất nhập 

khẩu GREEN TROPICAL 
Xã Chư Sê 

63 57 
Muối ớt tôm Đề Gi Công ty CP Muối và Thực phẩm 

Bình Định 

Xã An Lương 

64 58 
Bộ sản phẩm (bánh tráng trắng và 

bánh tráng mè) 
Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Thành Xã Ngô Mây 

65 59 
Bộ sản phẩm bánh tráng Sachi 

(bánh tráng phủ vị snack, các dòng 

bánh tráng cuốn) 

Công ty CP IIP SACHI Phường Bồng Sơn 

66 60 
Bộ sản phẩm bánh tráng Phương 

Nguyên 

Công ty TNHH Phương Nguyên 

Việt Nam 

Phường Hoài 
Nhơn 

67 61 Bánh tráng dừa cao cấp Ba Quan Hộ kinh doanh Lê Thị Hiệp 
Phường Hoài 

Nhơn Tây 

68 62 
Bộ sản phẩm đầu phộng, dầu mè 

nguyên chất Triều Châu 
Hộ kinh doanh Triều Châu 

Phường Hoài 

Nhơn Tây 

69 63 
Bộ sản phẩm Dầu Phộng và dầu mè 

Bà Cũ 

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng 

Lạc 

Xã Vĩnh Quang 

70 64 
Bộ sản phẩm hạt điều rang củi Hải 

Bình 

Công ty CP Hạt điều Hải Bình Gia 

Lai 

Phường Hội Phú 

71 65 Hạt điều rang củi 
Công ty TNHH TM và SX F&B 

Trường Đạt Gia Lai 
Phường Hội Phú 

72 66 
Hạt điều sấy nguyên vị Nguyễn 

Thêm 

Công ty TNHH MTV Nguyễn 

Thêm 

Xã Ia Chia 

73 67 
Viên nghệ mật ong rừng Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh 

Thoa 

Xã An Hòa 

74 68 
Mật ong phương di HTX Mật ong Phương Di Bee Xã Gào 

75 69 
Bộ sản phẩm mật (Mật mía, Mật 

mía sả gừng, lá tre gai, Mật mía 

sả gừng) 

Công ty TNHH SX TM Đường mía 

thô nguyên chất 
Phường An Khê 



 

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ 

III 
Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và các sản phẩm 
công nghiệp khác phục vụ sản xuất hoặc tiêu dùng 

76 1 Bộ sản phẩm cơ khí phụ trợ 
Công ty TNHH Thương mại Sản 

xuất Dịch vụ Minh Phát 

Phường Quy 

Nhơn Tây 

77 2 
Máy lọc sạn tách tạp chất, phân 

size cafe, 3 in 1 
Công ty TNHH Cơ khí Đông Hải 

Phường Quy 

Nhơn Nam 

78 3 
Bộ lái thủy lực chống oxy hóa cho 

tàu thuyền 

Công ty TNHH SX TM và DV Tàu 

thuyền Lê Thêm 

Phường Quy 

Nhơn Bắc 

79 4 
Con lăn đồng kéo ngư lưới cụ Công ty TNHH SX TM và DV 

Đường 
Minh 

Phường An Nhơn 

80 5 
Máy làm nhang nụ tự động dạng 

phễu 

Công ty TNHH TM DV và SX Hải 

Lan 

Phường An Nhơn 

81 6 
Pulley bằng nhôm các loại và Ống 

chỉ bằng đồng 
Công ty TNHH Sáu Lợi Phường An Nhơn 

82 7 
Máy nghiền INOX siêu mịn DNTN Cơ khí Hoàng Lượm Phường An Nhơn 

83 8 Thang inox xếp gọn 
Công ty TNHH Sản xuất Kinh 

doanh Tổng hợp Tiến Phát 

Phường Hoài 

Nhơn 

84 9 
Khay kim loại đan nhựa giả mây 

hình trái tim 
Công ty TNHH SX-TM TH Phạm 

Gia 

Phường An Nhơn 

85 10 
Áo Jacket lông vũ Công ty TNHH May Hoàng Vinh Xã Tuy Phước 

Bắc 

86 11 
Bộ quần áo trẻ em Công ty CP May mặc Khánh Toàn Phường Hoài 

Nhơn 

87 12 Sơ mi nam cộc tay cao cấp sọc caro Công ty TNHH Sinh Phát VN 
Phường Hoài 

Nhơn Nam 

88 13 
Sợi tơ tằm Công ty TNHH Gia Lai Silk Phường Pleiku 

89 14 Bộ bàn ghế trẻ em 
Công ty TNHH MTV Sản xuất 

Thương mại Gia Khang 
Phường An Nhơn 

90 15 
Bộ mặt trăng – Bàn coffee Công ty TNHH SX - TM và DV 

Trần 
Quang 

Xã Tuy Phước 

91 16 Set bàn ghế cà phê 
Công ty TNHH Sản xuất và Xuất 

khẩu DRAGON 
Xã Bình Hiệp 

92 17 
Bộ SOPHA 834V16 Công ty TNHH XNK Á Châu Bình 

Định 

Xã Bình An 

93 18 
Bộ ghế set 1 (4 chi tiết) Công ty TNHH SX TM XNK 

NEW SUN 

Xã Bình An 

94 19 
Bộ bàn ghế ăn Công ty TNHH SX - TM Hoàng 

Gia 

Xã Xuân An 

95 20 
Bộ chế phẩm sinh học hữu cơ, kiến 

tạo hệ sinh thái nông nghiệp xanh 
Công ty TNHH Ánh Dương Tây 

Nguyên 

Phường Diên 

Hồng 

96 21 
Bộ sản phẩm từ quế: Nhang vỏ quế, 

Nụ quế thông 
Công ty TNHH Hương Quế B'RÊ Xã An Lão 

 

97 

 

22 

Bộ sản phẩm tinh dầu Ông Hoàng: 

Tinh đầu lăn thảo dược, Cao xoa 

thảo dược, Tinh dầu gió, Tinh dầu 

tràm, Tinh dầu bạc hà 

 

HTX Dịch vụ Nông ngư nghiệp 

Mỹ An 

 

Xã Phù Mỹ Đông 



 

 

98 23 
Nước lau sàn thảo dược An Thiên Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim 

Anh (Cơ 
sở sản xuất tinh dầu An Nhiên) 

Phường Pleiku 

99 24 
Viên cà gai leo Công ty TNHH MTV Vũ Minh 

Phát 

Phường An Khê 

100 25 
Tinh dầu Sả chanh HTX Nông nghiệp - Dịch vụ An 

Bình Phát 

Xã Mang Yang 

 

 


